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Câu 1 (5.0 điểm ). Bài làm bao gồm những ý và điểm số cụ thể như sau:
-Tính cụ thể - cảm tính (1,5đ):
   Quan hệ thẩm mỹ chỉ có chể nảy sinh khi:
+Đối tượng là những sự vật,hiện tượng có khả năng tác động trực tiếp vào các giác quan thẩm mỹ của con người (0,75đ)
+Chủ thể chỉ có thể cảm nhận được giá trị thẩm mỹ khi tiếp xúc trực tiếp, cảm tính vối đối tượng (0,75đ)
-Tính chất tinh thần (1,0đ) vì:
+Giá trị thẩm mỹ ( cái Đẹp, cái Bi …) là loại giá trị tinh thần (0,5đ)
+Nhu cầu thẩm mỹ của con người là nhu cầu tinh thần không vụ lợi vật chất (0,5đ)
-Tính chất tình cảm (1,5đ) vì:
+Sự  tồn tại của quan hệ thẩm mỹ được biểu hiện qua thái độ và phản ứng của tình cảm trước đối tượng thẩm mỹ (0,75đ) 
+Nếu thiếu cảm xúc, tình cảm thì chủ thể thẩm mỹ không thể tiến hành các hoạt động thẩm mỹ (0,75 đ)
-Tính chất xã hội ( 1,0 đ ) vì:
+Quan hệ thẩm mỹ bị chi phối bởi các yếu tố xã hội, giai cấp,dân tộc, thời đại (0,5đ)
+Quan điểm, nhu cầu và thị hiếu thẩm mỹ của con người thay đổi bởi sự tác động của đời sống. (0,5đ)
 Câu 2 (5.0 điểm ). Bài làm bao gồm những ý và điểm số cụ thể như sau:
Cái đẹp trong nghệ thuật gồm 3 đặc điểm :
-Tính điển hình (1,5 điểm). Cụ thể:
+Vì dung lượng của tác phẩm nghệ thuật là hữu hạn,trong khi cuộc sống thì vô hạn (0,5đ)
+Cái đẹp trong nghệ thuật phải luôn mới mẻ, độc đáo, có giá trị vĩnh hằng (0,5 đ)
+Để gây ấn tượng, tạo được sự lôi cuốn, thích thú,ngạc nhiên (0,5 đ ).
-Tính biểu cảm (1,5 điểm). Cụ thể :
+Vì bản chất của nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm, tình yêu (0,5 đ)
+Nghệ thuật là kênh giao lưu tâm hồn nên phải biểu cảm và làm người tiếp nhận xúc động (0,5 đ)
+Khi sáng tạo cái đẹp trong nghệ thuật, nghệ sĩ luôn lồng vào đó xúc cảm, tình cảm của mình. Vì vậy cái đẹp không trung tính như trong tự nhiên  (0,5đ).
-Sự thống nhất giữa hai mặt nội dung và hình thức (2.0 điểm ). Cụ thể:
+Cái đẹp trong nghệ thuật là cái đẹp có dụng ý, có mục đích ( không trung tính như cái đẹp trong tự nhiên)   (0,75đ ).
+Nội dung tác phẩm nghệ thuật luôn được biểu hiện bằng một hình thức tương ứng nhất định (0,75 đ).
+Nội dung và hình thức của tác phẩm nghệ thuật luôn thống nhất biện chứng, nếu thay đổi nội dung thì hình thức sẽ thay đổi và ngược lại (0,5đ).
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 Câu 1 (3.0 điểm): Bài làm bao gồm những ý và điểm số cụ thể như sau:
-Cái đẹp là cái phù hợp với quan niệm của con người về sự hoàn thiện, hài hòa, cân xứng 
(1.0 đ)
-Cái đẹp là cái phù hợp với quan niệm của con người về cái chân, cái thiện (1.0đ)
-Cái đẹp là cái phù hợp với ước mơ, lý tưởng mà con người mong muốn đạt tới (0,5đ)
-Chân – Thiện – Mỹ là ba giá trị vĩnh hằng tạo nên cái đẹp (0,5đ) 
 Câu 2 (4.0 điểm):  Bài làm bao gồm những ý và điểm số cụ thể như sau:
-Lý do tạo nên sự phong phú của các loại hình nghệ thuật (2,0đ), cụ thể:
+Do hiện thực khách quan muôn màu, muôn vẻ (0,5d)
+Do sự phong phú về chất liệu xây dựng hình tượng (0,5đ)
+Do sự phong phú của giác quan thẩm mỹ (0,5đ)
+Do sự phong phú, đa dạng về nhu cầu thẩm mỹ (0.5đ)
-Nghệ thuật là hình thái biểu hiện cao nhất của quan hệ thẩm mỹ (2,0đ) vì:
+Vai trò của nghệ thuật trong việc sáng tạo ra cái đẹp: là lĩnh vực chuyên môn hóa sáng tạo ra cái đẹp để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của con người (1,0đ)
+Biểu hiện cái đẹp trong nghệ thuật được thể hiện trong cả phương diện nội dung và hình thức ( 1,0đ)
Câu 3 (3.0 điểm):  Bài làm bao gồm những ý và điểm số cụ thể như sau:
-Những biểu hiện phù hợp với cái đẹp (1,0đ):
+ Quần áo (0,5đ)
+ Đầu tóc, trang sức (0,5đ)
-Những biểu hiện chưa có tính thẩm mỹ (0,1đ):
+Quần áo (0,5đ)
+Đầu tóc, trang sức (0,5đ)
-Kiến nghị (1,0đ):
+Tuyên truyền, giáo dục thông qua Hội, Đoàn, Câu lạc bộ… (0,5đ)
+Trường nên có quy định cụ thể (0,5đ)
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